Câu 1. Trong phần mềm Audacity, để mở tệp âm thanh và nghe nhạc, ta thực hiện lệnh:
A. File → New					     
B. File → Import Audio
C. File →Open					      
D. File → Export Audio
Câu 2. Trong quá trình làm việc, chỉnh lí, thiết kế với phần mềm Audacity thì làm việc với tệp âm thanh có dạng:
A. *.WAV		B. *.AUP			
C. *.MP3		D. *.WMA
Câu 3. Để tạm dừng tệp âm thanh em chọn vào nút lệnh nào sau đây:
A. [image: ]						B. [image: ]		        
C. [image: ]						D. [image: ]
Câu 4. Chọn đáp án đúng:
A. Phần mềm Audacity cho phép tạo tệp âm thanh đích chỉ từ tệp dự án ban đầu
B. Phần mềm Audacity chỉ cho phép thu âm từ tệp dự án ban đầu
C. Phần mềm Audacity chỉ cho phép nghe lại âm thanh từ tệp dự án ban đầu
D. Phần mềm Audacity cho phép tạo tệp âm thanh đích là sự kết hợp của nhiều âm thanh gốc
Câu 5. Để tinh chỉnh âm thanh em sử dụng công cụ nào sau đây:
A. Hộp công cụ tinh chỉnh âm thanh	
B. Thanh công cụ thu âm
C. Hộp điều khiển các rãnh âm thanh	
D. Bảng chọn tinh chỉnh âm thanh
Câu 6.  Công cụ để thu âm là:
A.[image: ] 		
B. [image: ]		       
C. [image: ]		      
 D. [image: ]
Câu 7 Hãy chọn câu trả lời sai. Ưu điểm của ảnh động là:
A. Thu hút sự chú ý của người xem
B. Khó thiết kế
C. Giúp mô tả chuyển động khó diễn đạt bằng lời và truyền đạt thông tin hiệu quả
D. Phù hợp để quảng cáo trên Internet
Câu 8. Trong các ứng dụng của đa phương tiện dưới đây, ứng dụng nào thuộc lĩnh vực giáo dục?
A. Mổ nội soi					        
  B. Game
C. Quản lí bản đồ				       
   D. Mô phỏng thí nghiệm môn Vật lý
Câu 9. Lệnh dùng để định dạng kiểu chữ đậm, nghiêng là:
A. [image: ]                       
B. [image: ]		         
C. [image: ][image: ]		         
D. [image: ]
Câu 10. Trong khi thiết kế giáo án điện tử, thực hiện thao tác chọn Home-> New Slide là để 
A. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành 
B. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành 
C. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên 
D. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng
Câu 11. Muốn chèn ảnh trong thư viện ảnh clip art có sẵn trong PowerPoint em thực hiện dãy thao tác:
A. Design/Clip Art	
B. Home/Clip Art
C.Insert/Clip Art                                                        D. Insert/Picture/Clip Art 
Câu 12. Muốn thay đổi kích thước của hình ảnh mà vẫn giữ nguyên tỉ lệ giữa các cạnh em sẽ thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Điều chỉnh nút vuông nhỏ nằm giữa cạnh viền của hình ảnh
B. Xoay nút tròn trên hình ảnh
C. Điều chỉnh nút tròn nhỏ nằm ở các góc của hình ảnh
D. Di chuyển để điều chỉnh kích thước
Câu 13. Có 3 hình ảnh chồng lên nhau theo thứ tự từ dưới lên, để chuyển hình ảnh thứ 2 xuống dưới hình ảnh thứ 1 ta thực hiện theo trình tự nào? 
A. Nháy chuột phải lên hình ảnh 1 Bring to Front Bring to Front
B. Nháy chuột phải lên hình ảnh 1  Send to Back  Send to Back
C. Nháy chuột phải lên hình ảnh 2 Send to Back  Send to Back 
D. Nháy chuột phải lên hình ảnh 2  Bring to Front Bring Forward
Câu 14. Khi thực hiện dãy lệnh Transitions/ chọn hiệu ứng là để: 
A. Tạo hiệu ứng động cho đối tượng trên trang chiếu	
B. Tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu
C. Tạo màu nền cho trang chiếu	
D. Trình chiếu bài trình chiếu
Câu 15. Em sử dụng dải lệnh nào để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên trang chiếu?
A. Design	
B. Animations	
C. Transitions	
D. Slide Show
Câu 16. Muốn kèm âm thanh khi chuyển trang chiếu, sau khi chọn hiệu ứng em chọn vào mục nào?
A. Sound	
B. Duration	
C. Apply to All	      
   D. On click
Câu 17. Khi tạo các hiệu ứng chuyển trang chiếu, cùng với kiểu hiệu ứng ta còn có thể tuỳ chọn các mục nào sau đây?
A. Thời điểm xuất hiện 	
B. Hình ảnh xuất hiện
C. Âm thanh đi kèm	
D. Cả A và C đúng
Câu 18.  Đang trình chiếu ở trang 3, muốn dừng trình chiếu ta nhấn phím:
A. Tab 	B. Esc 	
C. Home 	D. End 
Câu 19. Để đặt hiệu ứng cho đối tượng sau tự động xuất hiện sau đối tượng trước đó em chọn: 
A. On Click	
B. With Previous	
C. After Previous	
D. Delay
Câu 20. Để tạo cùng một hiệu ứng chuyển trang cho 5 trang chiếu cuối cùng của một bài trình chiếu gồm 10 trang, theo em ý kiến bạn nào sau đây đúng?
A. Bạn Bình: Chọn trang 6 / mở dải lệnh Transitions/ chọn hiệu ứng thích hợp
B. Bạn Việt: Không thể tạo hiệu ứng chuyển trang cho một số trang chiếu mà chỉ có thể áp dụng hiệu ứng chuyển trang cho cả bài trình chiếu
C. Bạn Linh: có thể thực hiện như bạn Bình nhưng phải chọn cả 5 trang chiếu từ trang 6 đến trang 10
D. Bạn Kha: chọn trang 6/mở dải lệnh Transitions/ chọn hiệu ứng thích hợp/chọn Apply to All

A. Cỡ chữ trang tiêu đề bằng tiêu đề trang	           B. Cỡ chữ trang tiêu đề nhỏ hơn tiêu đề trang
C. Cỡ chữ trang tiêu đề lớn hơn tiêu đề trang	           D. không xác định 
Câu 21. Trong Powerpoint, thao tác chọn File → Close dùng để:
A. Lưu tập tin hiện tại 				           B. Mở một tập tin nào đó
C. Đóng tập tin hiện tại 				           D. Thoát khỏi Powerpoint
Câu 22. Để thực hiện chọn màu nền là hiệu ứng chuyển màu em chọn tuỳ chọn nào trong hộp thoại Format Background?
A. Solid fill                    B. Gradient Fill	          C. Picture or texture fill        D.  Pattern fill
Câu 23. Để định dạng dòng chữ “PowerPoint” thành “PowerPoint”(kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch chân), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là:
A. Đưa con trỏ văn bản vào giữa dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B
B. Đưa con trỏ văn bản vào cuối dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B, Ctrl + U và Ctrl + I
C. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl + B
D. Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U và Ctrl + B
Câu 24. Muốn di chuyển hình ảnh đến vị trí khác, em cần thực hiện các thao tác nào sau đây?
A. Kéo thả đến vị trí khác			         B. Nhấn giữ chuột phải và kéo thả đến vị trí khác
C. Copy và Paste					         D. Cut và Paste
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